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BÓNG BULB  LED  

thiết kế
ĐỘC QUYỀN

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng /thùng:

SLB7028

37.000

175 - 240V 
Ấm /Trắng 
≥ 80 Lm/W
55x95 mm
24 cái

5A,W

30.000

175 - 240V 
Ấm /Trắng 
≥ 80 Lm/W
45x80 mm
48 cái

3A,W

BULB A

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 47.000 71.000

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước: 

Số lượng/thùng:

160 - 240V

Trắng 

≥ 90 Lm/W

60x105 mm

50 cái

SLB7020-V1 7W
160 - 240V

Trắng

≥ 90 Lm/W

70x130 mm

50 cái

10W

BULB APPLE

CHIP LED
HÀN QUỐC

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng /thùng:

DC 12V

Trắng

≥ 95 Lm/W

80x140 mm

30 cái

SLB1910 9W
DC 12V

Trắng

≥ 95 Lm/W

100x185 mm

30 cái

18W

BULB CHẠY ĐIỆN DC 12V Chỉ sử dụng ắc quy DC12V, không dùng điện trực tiếp 220V
LƯU Ý:

76.000 117.000

175 - 240V 
Ấm/Trắng 
≥ 80 Lm/W
60x113 mm
24 cái

7A,W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng /thùng:

SLB7028
175 - 240V 
Trắng 
≥ 80 Lm/W
70x137mm
24 cái

12W-V1
175 - 240V 
Trắng 
≥ 80 Lm/W
60x113 mm
24 cái

9W

BULB A

43.000 49.000 65.670

1.5W 1.5R

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

185 - 220V

Trắng 

≥ 70 Lm/W

45x65 mm

320 cái

185 - 220V

Đỏ

≥ 70 Lm/W

45x65 mm

320 cái

SLB7018

BULB TRANG TRÍ

19.000 19.000

1.5Y 1.5G

185 - 220V

Vàng

≥ 70 Lm/W

45x65 mm

320 cái

185 - 220V

Xanh dương

≥ 70 Lm/W

45x65 mm

320 cái

185 - 220V

Xanh lá

≥ 70 Lm/W

45x65 mm

320 cái

1.5B

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

SLB7018

BULB TRANG TRÍ

19.000 19.000 19.000

*Giá đã bao gồm VAT
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28A DÙNG TRONG
XÂY DỰNG

NEW

BÓNG BULB LED

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

CHỐNG 
NƯỚC MƯA

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHỐNG 
NƯỚC MƯA

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHỐNG 
NƯỚC MƯA

CHIP LED
HÀN QUỐC

BULB TRỤ NHÔM ĐÚC

16W12W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

70x132 mm

24 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

70x146 mm

24 cái

SLB7026

95.000 103.000 ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

SLB7026

BULB TRỤ NHÔM ĐÚC

40W30W
110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

80x158 mm

24 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

100x185 mm

24 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

120x215 mm

12 cái

20W

129.000 175.000 254.000

BULB TRỤ NHÔM CÔNG SUẤT LỚN

50W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

140x220 mm

12 cái

SLB7026

340.000 ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

SLB7046

BULB TRỤ NHÔM CÔNG SUẤT LỚN

40W30W

170 - 265V

Trắng

≥ 90 Lm/W

80x156 mm

24 cái

170 - 265V

Trắng

≥ 90 Lm/W

100x185 mm

24cái

110 - 245V

Trắng

≥ 90 Lm/W

120x210 mm

12 cái

20W

98.000 158.000 220.000

BULB TRỤ NHÔM NHỰA

20W15W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

175 - 240V

Trắng 

≥ 90 Lm/W

70x129 mm

24 cái

175 - 240V

Trắng 

≥ 90 Lm/W

80x152 mm

24 cái

SLB7036

70.000 88.000

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

SLB7036

BULB TRỤ NHÔM NHỰA

28A40W

175 - 240V

Trắng

≥ 90 Lm/W

100x170 mm

24 cái 

175 - 240V

Trắng 

≥ 90 Lm/W

118x205 mm

12 cái

175 - 240V

Ấm

≥ 90 Lm/W

100x170 mm

30 cái

30W

126.000202.000141.000

*Giá đã bao gồm VAT
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IP66

ĐÈN ĐƯỜNG LED

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Chỉ số hoàn màu:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

SLF2001/50W

110-250V/50Hz
Trắng
≥ 120 Lm/W
≥  80
296x74x63 mm
10 cái

36W

ĐÈN ĐƯỜNG CÔNG SUẤT NHỎ

360.000

110-250V/50Hz
Trắng
≥ 120 Lm/W
≥  80
315x95x67 mm
10 cái

50W

419.000 ĐƠN GIÁ (VNĐ)

LLE1000004
Kích thước:
Số lượng/thùng:

Ø27x335mm
30 cái

ỐNG THÉP (Ø27 uốn góc 120°)

42.000

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TKLV710029/30

15 cáiSố lượng SP/thùng:

CHAO ĐÈN ĐƯỜNG

157.000ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

SLB7029

110 - 245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
300x47 mm
24 cái

30W

BÓNG ĐÈN ĐƯỜNG

259.000

*Giá đã bao gồm VAT
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ĐÈN DOWNLIGHT MỘT MÀU ÁNH SÁNG 

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD3018M 9A,W
110 - 245V
Ấm/ Trắng
≥ 95 Lm/W
120x20 mm
Ø110 mm
24 cái

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

123.000

12A,W
110 - 245V
Ấm/ Trắng
≥ 95 Lm/W
146x20 mm
Ø135 mm
24 cái

148.000

6A,W4A,W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng SP/thùng:

110 - 245V
Ấm/ Trắng 
≥ 95 Lm/W
106x38 mm
Ø90 mm
24 cái

110 - 245V
Ấm/ Trắng 
≥ 95 Lm/W
106x38 mm
Ø90 mm
24 cái

SLD2010

DOWNLIGHT NHÔM ĐÚC VIỀN LÕM

103.000 114.000

110 - 245V
Ấm/ Trắng 
≥ 95 Lm/W
116x35 mm
Ø90 mm
24 cái

8A,W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD2010

DOWNLIGHT NHÔM ĐÚC VIỀN LÕM

129.000

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD3018 9A,W
110 - 245V
Ấm/ Trắng
≥ 95 Lm/W
146x20 mm
Ø135 mm
24 cái

12A,W
110 - 245V
Ấm/ Trắng 
≥ 95 Lm/W
175x20 mm
Ø155mm
24 cái

6A,W
110 - 245V
Ấm/ Trắng
≥ 95 Lm/W
112x20 mm
Ø90 mm
24 cái

  

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

136.000 160.00095.000

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD2801/SLD2801W

DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

110 - 245V
Ấm/ Trắng 
≥ 95 Lm/W
118x35 mm
Ø90 mm
24 cái

7A,W

114.000

*Giá đã bao gồm VAT

* Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn

* Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn

CHIP LED
HÀN QUỐC

110 - 245V
Ấm/ Trắng
≥ 95 Lm/W
118x35 mm
Ø90 mm
24 cái

9A,W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD2801

DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

133.000

* Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn

* Ánh sáng ấm đặt hàng theo đơn

SLD2801 SLD2801W
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ĐÈN DOWNLIGHT BA MÀU ÁNH SÁNG 

ÁNH SÁNG
3 MÀU

ÁNH SÁNG
3 MÀU

ÁNH SÁNG
3 MÀU

ÁNH SÁNG
3 MÀU

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
120x20 mm
Ø110 mm
24 cái

7C

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD3016
110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
112x20 mm
Ø90 mm
24 cái

5C

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

111.000 130.000

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
146x20 mm
Ø135 mm
24 cái

9C

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD3016

DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

160.000 

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
118x35 mm
Ø90 mm
24 cái

7C

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD2802/SLD2802W

DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

133.000

12W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
110x35 mm
Ø76-90mm
24 cái

SLD3030

DOWNLIGHT 3 CHẾ ĐỘ SÁNG

210.000

6C4C

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
106x38 mm
Ø90 mm
24 cái

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
106x38 mm
Ø90 mm
24 cái

SLD2011

DOWNLIGHT NHÔM ĐÚC VIỀN NHỰA

118.000 132.000

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
116x35 mm
Ø90 mm
24 cái

8C

153.000

5A7W 12W

*Giá đã bao gồm VAT

ÁNH SÁNG
3 MÀU

CHIP LED
HÀN QUỐC

110 - 245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
118x35 mm
Ø90 mm
24 cái

9C

162.000ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Kích thước lỗ khoét:
Số lượng/thùng:

SLD2802

DOWNLIGHT NHÔM VIỀN MÀU

4C/6C 8C

SLD2802 SLD2802W
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SLT8010 SLT8010B

5A CHIẾU RỌI15W CHIẾU TỎA 20W (RỌI+TỎA)

ĐÈN ỐP PANEL LED

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

20WSLT8010/SLT8010B

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

110-245V
Đa sắc
≥ 95 Lm/W
Ø212x29 mm
12 cái

ĐÈN ỐP TRẦN 3 CHẾ ĐỘ SÁNG

317.000

24W18W12W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

110-245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
160x160x25 mm
12 cái

110-245V
Trắng
≥  95 Lm/W
209x209x25 mm
12 cái

110-245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
284x284x25 mm
12 cái

SLT8006K

ĐÈN ỐP PANEL LED VỎ HỘP KIM NHÔM

170.000 210.000 316.000

5A15W 20W

CHIP LED
HÀN QUỐC

110-245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
Ø160x25 mm
12 cái

110-245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
Ø209x25 mm
12 cái

110-245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
Ø284x25 mm
12 cái

24W18W12W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

SLT8007K

ĐÈN ỐP PANEL VỎ HỘP KIM NHÔM

170.000 210.000 316.000

*Giá đã bao gồm VAT



CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

ĐÈN ỐP PANEL VỎ HỘP KIM NHÔM

24W18W12W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

110-245V

Trung tính

≥ 95 Lm/W

160x160x25 mm

12 cái

110-245V

Trung tính

≥ 95 Lm/W

209x209x25 mm

12 cái

110-245V

Trung tính 

≥ 95 Lm/W

284x284x25 mm

12 cái

SLT8006S

170.000 210.000 316.000

ĐÈN ỐP PANEL VỎ HỘP KIM NHÔM

24W18W12W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

110-245V

Trung tính

≥ 95 Lm/W

Ø160x25 mm

12 cái

110-250V

Trung tính

≥ 95 Lm/W

Ø209x25 mm

12 cái

110-250V

Trung tính

≥ 95 Lm/W

Ø284x25 mm

12 cái

SLT8007S

170.000 210.000 316.000
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ỐP TRẦN LED VỎ NHỰA 

20W15W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

180x180x40  mm

12 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

220x220x40  mm

12 cái

SLT8001

190.000155.000

ỐP TRẦN LED VỎ NHỰA 

20W15W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước :

Số lượng/thùng:

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø180x40  mm

12 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø220x40  mm

12 cái

SLT8002

190.000155.000

ĐÈN ỐP PANEL LED 

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

*Giá đã bao gồm VAT
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ĐƠN GIÁ (VNĐ)

BÓNG VÀ BỘ TUÝP LED T8

10W + 20W 28W

SLL8219 SLL8319

20W10WSLL8019

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

86.000 67.000

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø600x26 mm

24 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 120Lm/W

Ø1200x26 mm

24 cái

BÓNG TUÝP THỦY TINH

SLL8219/20W SLL8319/20W

172.000

110 - 245V

Trắng

≥ 120 Lm/W

Ø1227x45x55 mm

12 bộ

110 - 245V

Trắng

≥ 120 Lm/W

Ø1227x33x46 mm

12 bộ

131.000

BỘ TUÝP THỦY TINH

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø1227x45x55 mm

12 bộ

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø1227x45x55 mm

12 bộ

SLL8212/20W SLL8212/28W

227.000 236.000ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

BỘ TUÝP NHÔM T8

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø600x26 mm

24 cái

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø1200x26 mm

24 cái

110 - 245V

Trắng 

≥ 95 Lm/W

Ø1200x26 mm

24 cái

20W 28WSLL8012

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

142.000 151.000

10W

98.000

BÓNG TUÝP NHÔM T8

SLL1DT60.1

86.00055.000

SLL1DT120.1 SLL1DT120.2

105.000

627x45 mm
20 cái

1227x45 mm
15 cái

1227x45 mm
15 cái

Kích thước:
Số lượng/thùng:

THÂN MÁNG CAO CẤP MỞ NẮP

SLL1TA60.1

46.00039.000

SLL1TA120.1 SLL1TA120.2

67.000

627x33x18 mm
30 cái

1227x33x18 mm
30 cái

1280x33x23 mm
30 cái

THÂN MÁNG MỎNG MỞ NẮP

Kích thước:
Số lượng/thùng:

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

*Giá đã bao gồm VAT



20WSLL9010W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng SP/thùng:

110-245v

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø640x75x24 mm

12 cái

110-245v

Trắng 

≥ 95 Lm/W

Ø1200x75x24 mm

12 cái

152.000

36W

242.000

MICA LED MỘT MÀU ÁNH SÁNG

www.sunmax.vn 11

MICA LED

167.000 270.000

20WSLL9036W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

110-245v/ 50Hz

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø627x60x32mm

12 cái

110-245v/ 50Hz

Trắng 

≥ 95 Lm/W

Ø1187x60x32 mm

12  cái

40W

LED MICA TRÀN VIỀN MỘT MÀU ÁNH SÁNG

376.000ĐƠN GIÁ (VNĐ)

SLL9030W
Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

110-245v/ 50Hz

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø1220x75x26 mm

12 cái

60W

LED MICA TRÀN VIỀN MỘT MÀU ÁNH SÁNG

SLB9020C/20C-V

181.000

SLL9020C/32C

340.000

110-245v

Đa sắc

≥ 95 Lm/W

Ø640x75x24 mm

16 cái

110-245v

Đắc sắc

≥ 95 Lm/W

Ø1200x75x24 mm

12 cái

MICA LED BA MÀU ÁNH SÁNG

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

*Giá đã bao gồm VAT

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC
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LED

Hiệu suất phát quang cao 
Thiết kế dẹt thon gọn 

Chip LED HÀN QUỐC

LED WING - TUÝP LIỀN THÂN - ĐÈN GƯƠNG - ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

Tiện dụng cho thay thế lắp đặt

Bộ đổi nguồn 
tích hợp đầu bóng

LED

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

SLL6001 18W

136.000

110 - 245V
Trắng
≥ 95 Lm/W

Ø426x45.2x22.6mm
30 cái

BÓNG ĐÈN LED WING

SLL6201

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

36W

353.000

110 - 245V
Trắng
≥ 95 Lm/W

Ø998x61x54mm
12 bộ

BỘ LED WING

18WSLB8011

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

76.000

160 - 245V

Trắng

≥ 90 Lm/W

Ø1200x40x57 mm

9 bộ

BỘ TUÝP LIỀN THÂN

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

SLM6019 12W

442.000

110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø520 x 95 x 12mm

12 cái

ĐÈN GƯƠNG LED

10W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

168.000

SLW4001
110 - 245V

Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø210x110x70 mm

24cái

ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

110 - 245V

Ấm/Trắng

≥ 95 Lm/W

Ø310x110 mm

24 cái

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

10A,W

168.000

SLW7046

ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

CHIP LED
HÀN QUỐC

*Giá đã bao gồm VAT
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ĐÈN TƯỜNG LED - RỌI RAY

CHỈNH 
GÓC TRÒN

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

110 - 245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
240x180x64 mm
24 cái

240.000

SLW2071/6W

ĐÈN HẮT TƯỜNG

CHIP LED
HÀN QUỐC

110 - 245V
Trung tính
≥ 110 - 115 Lm/W
100x70x132 mm
30 cái

10D-V

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

280.000

SLC3006W

ĐÈN CHIẾU RỌI RAY

CHỈNH 
GÓC TRÒN

110 - 245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
240x180x64 mm
24 cái

240.000

SLW2040/6W
110 - 245V
Trắng
≥ 95 Lm/W
240x180x64 mm
24 cái

240.000

SLW2069/6W

ĐÈN HẮT TƯỜNG

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

ĐÈN CHIẾU RỌI RAY

110 - 245V
Trung tính
≥ 110 - 115 Lm/W
116x85x182 mm
30 cái

110 - 245V
Trung tính
≥ 110 - 115 Lm/W
116x85x182 mm
30 cái

370.000

20D-V

590.000

30D-V

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Màu ánh sáng:
HS phát quang:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

SLC3006W/B

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 55.000

PKRR01/W/B

THANH RAY MÀU TRẮNG/ĐEN

1000x41x20 mm
30 cái

Kích thước: 
Số lượng/thùng:

PHỤ KIỆN RỌI RAY

21.000 27.000

PKRR02/W/B

GÓC NỐI THẲNG

MÀU TRẮNG/ĐEN

PKRR03/W/B

GÓC NỐI CHỮ L

MÀU TRẮNG/ĐEN

PHỤ KIỆN RỌI RAY

*Giá đã bao gồm VAT
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MẶT KÍNH RỘNG
 DỄ THÁO LẮP

TẢN NHIỆT NHÔM 
TẢN NHIỆT NHANH

ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI - ĐÈN NHÀ XƯỞNG

GÓC CHIẾU
SIÊU RỘNG

CHỐNG XUNG SÉT

6kV IP 65

66
IP

10A,W

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

178.000

SLC1016

110 - 245V

Ấm/ Trắng 

≥ 95 Lm/W

125x123x35mm

20 cái

ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

SLC1026-V1

548.000 1.010.000

110 - 245V

Ấm/ Trắng  

≥ 95 Lm/W

187x165x40 mm 

20 cái

110 - 245V

Ấm/ Trắng 

≥ 95 Lm/W

229x192x44 mm  

20 cái

110 - 245V

Ấm/ Trắng  

≥ 95 Lm/W

229x224x47 mm

10 cái

110 - 245V

Ấm/ Trắng 

≥ 95 Lm/W

318,5x260x58 mm

10 cái

312.000 391.000 

20A,W 30A,W 50A,W 100A,W

ĐÈN CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI

CHIP LED
HÀN QUỐC

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Hệ số công suất:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

SLF1001

ĐÈN NHÀ XƯỞNG

150W

1.440.000

110-240V

Trắng

≥ 90 Lm/W

PF 0.9

274x115mm

01 cái

100W

110-240V

Trắng

≥ 90 Lm/W

PF 0.9

300x115mm

01 cái

1.750.000

*Giá đã bao gồm VAT
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CHIP LED

EPISTARCHỐNG XUNG ĐIỆN

1.2Kv

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN

40W

770.000

110-240V

Trắng

≥ 90 Lm/W

600x600x35mm

05 cái

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

Điện áp:

Màu ánh sáng:

HS phát quang:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

SLP040606

MÁNG ĐÈN ÂM TRẦN 

*Giá đã bao gồm VAT
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Thời gian sử dụng: Đèn Led: 100h.
Tốc độ quạt mạnh: 3h, Tốc độ quạt yếu: 5h

Ánh sáng LED: 6500K / 3000K 
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

Ánh sáng LED: 6500K / 3000K 
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất
1 lần 20 giờ

Ánh sáng LED: 6500K / 3000K 
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

QUẠT SẠC - ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

AC    DC

2 CHẾ ĐỘ
HOẠT ĐỘNG

40O 
QUAY GÓC

CHỐNG
NƯỚC MƯA

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Sải cánh:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

GFR12B2

1..330.000

220V
12 inch
498 x 393 x 163 mm
04 chiếc / kiện
8 - 24 giờ 
6V4500mAh Lead acid

22W

QUẠT SẠC

GRL2025/3W,A

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

105.000

220V
74x58x69mm
120 chiếc / kiện
4 -  8 giờ
8 -  10 giờ
4V2.4Ah Lead acid

3W

ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

GRL2019/3W,A

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

149.000

220V
72x70x62mm
50 chiếc / kiện
2 - 8 giờ
4 - 6 giờ
3.7V1.5Ah Lead acid

3W

QUẠT SẠC

GRL2025/5W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

150.000

220V
74x73x77mm
120 chiếc/kiện
4 -  10 giờ
8 -  10 giờ
4V3.0Ah Lead acid

5W

ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU

*Giá đã bao gồm VAT
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ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN - ĐÈN PIN - ĐÈN SƯỞI 

Ánh sáng LED: 6500K,
có công tắc điều chỉnh độ sáng
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

Ánh sáng LED: 6500K
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

Ánh sáng LED: 6500K - Chiếu rọi: 4 giờ
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc
ít nhất 1 lần 20 giờ

Bóng Bulb sử dụng hạt chip SMD 16W
Sau 3 tháng không sử dụng phải sạc ít nhất
1 lần 20 giờ

TẤM NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI

TỪ ĐIỆN AC

GRL2014/10W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

257.000

220V
Ø246x133mm
16 chiếc / kiện
2 - 25 giờ
20 - 24 giờ
4V1.6Ah Lead acid

10W

ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN

GRL2026/16W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng SP/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

265.000

220V
Ø240x106mm
24 chiếc / kiện
Ánh sáng yếu: 6 giờ, ánh sáng mạnh: 1 giờ
8 - 16 giờ.
Loại pin sạc: 2 x 4V850mAh Lead acid.

16W

ĐÈN SẠC TÍCH ĐIỆN

GRL2022/2W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

90.000

240V
Ø202x65mm
90 chiếc / kiện
4 - 7 giờ
10 giờ
700mAh Lead acid

2W+15SMD

ĐÈN PIN

GRL2020/3W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

162.000

220V
Ø225x65mm
40 chiếc / kiện
2 giờ
20 - 24 giờ
4V1.6Ah Lead acid

3W

ĐÈN PIN

Ánh sáng LED: 6500K,
sử dụng Pin Lithium độ bền cao
Sau 3 tháng không sử dụng
phải sạc ít nhất 1 lần 20 giờ

CỔNG 5V

DÂY SẠC USB
THIẾT KẾ TIỆN LỢI 

DÃ NGOẠI

SLE2029/3W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:
Thời gian sáng:
Đèn mặt bên:
Thời gian sạc:
Loại pin: 

105.000

220V
Ø182.5 x 67.3mm
80 chiếc / kiện
Ánh sáng mạnh: 2 giờ, yếu: 10 giờ
5 tiếng.
4 - 6 giờ
3.7V1.2Ah Lead acid.

3W+14 LED SMD (2W)

ĐÈN PIN

*Giá đã bao gồm VAT

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Công suất:

Điện áp:

Chất liệu:

Kích thước SP (ØxH):

Diện tích phòng tắm:

Số lượng SP/thùng:

Giá liên hệ

275W x 2 bóng 

220V

Nhựa ABS chống cháy

213x395x220mm

2 - 4m2

06 chiếc / kiện

275W x 3 bóng 

220V

Nhựa ABS chống cháy

220x511x235mm

4 - 6m2

04 chiếc / kiện

Giá liên hệ

ĐÈN SƯỞI

GHL-G201 GHL-G301
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Ánh sáng LED: 3500K,
hiệu suất chiếu sáng cao

Ánh sáng LED: 3500K,
hiệu suất chiếu sáng cao

Lắp bóng compact, bóng LED,
bóng sử dụng đui E27

ĐÈN CHỐNG
CẬN THỊ

ĐÈN CHỐNG
CẬN THỊ

ĐÈN HỌC SINH

GSL9020

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

214.500

220V
Ø115x410mm
20 chiếc / kiện

GSL9020R/5W

214.500

220V
Ø115x410mm
20 chiếc / kiện

GSL9020R/5W

Giá không có bóng (VNĐ) 181.500 181.500

ĐÈN HỌC SINH

GSL9019 GSL9019P/5W

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Tuổi thọ:

Kích thước:

Số lượng/thùng:

195.000

220V

30.000  giờ

Ø115x450mm

20 chiếc / kiện

GSL9019G/5W

195.000

220V

30.000  giờ

115x450mm

20 chiếc / kiện

ĐÈN HỌC SINH

SHS9014/G

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Kích thước:

Số lượng SP/thùng:

165.000

220V

Ø135x380mm

20 chiếc / kiện

20W (MAX)

ĐÈN HỌC SINH

*Giá đã bao gồm VAT

Ánh sáng LED: 3500K,
hiệu suất chiếu sáng cao

ĐÈN CHỐNG
CẬN THỊ

GSL9018

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng/thùng:

195.000

220V
Ø190x380mm
20 chiếc / kiện

GSL9018P/5W

ĐÈN HỌC SINH

195.000

220V
Ø190x380mm
20 chiếc / kiện

GSL9018Y/5W

NEW
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VỢT MUỖI

NEW

120.000

GMB9011

220V

Ø510x205mm

50 chiếc / kiện

8 - 12 giờ

4V500mAh Lead acid

130.000

SLG9012

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Kích thước:

Số lượng SP/thùng:

Thời gian sạc:

Loại pin:

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:

Kích thước:

Số lượng SP/thùng:

Thời gian sạc:

Loại pin:

220V

Ø550x210mm

50chiếc / kiện

8 - 12 giờ

4V500mAh Lead acid

VỢT MUỖI VỢT MUỖI

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng /thùng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

VỢT MUỖI

GMB9004

156.000

220V
Ø225x528mm
50 chiếc / kiện
8 - 12 giờ
Lithium 3.7V1200mAh

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Điện áp:
Kích thước:
Số lượng /thùng:
Thời gian sạc:
Loại pin:

GMB9002WR

156.000

220V
Ø525x225mm
40 chiếc / kiện
8 - 12 giờ
4V500mAh Lead acid

VỢT MUỖI

*Giá đã bao gồm VAT



CÔNG TẮC Ổ CẮM CHO NGƯỜI GIÀU

AN TOÀN BỀN GỖ TỐT NƯỚC SƠN

TÀI LIỆU CATALOGUE
Quét QR để download

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM Nhà máy: Lô CN06, Khu CN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

0968 111 900

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28,
Phố Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG
ĐC: 35 Ngô Quyền, P. Thọ Quang,
Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh,
P. 15, Q. 10, TP. HCM

VPĐD TẠI CẦN THƠ
ĐC: 124 Võ Văn Kiệt, KV Bình Trung,
P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Hotline: 0931 455 668


